
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 11 năm 2024 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ các Hồ sơ đề nghị cấp bổ sung, cấp lại Giấy phép hành nghề Sở Y tế 

tiếp nhận; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp, cấp lại Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đợt 11 năm 

2024 các cá nhân (danh sách đính kèm).  

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3: Các Ông (Bà): Trưởng phòng Nghiệp vụ, các thành viên Tổ thư ký 

thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các 

cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 3; 

- Giám đốc SYT; 

- Các Phó Giám đốc SYT; 

- Các thành viên Tổ thư ký; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- TT PVHCC tỉnh; 

- Lưu: VT, NV.                                                                

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 
 

 



DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỢT 11 NĂM 2024 
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày          tháng         năm 2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

 

Stt Họ và tên Năm sinh CCCD Ngày cấp Nơi cấp Nơi ở Số GPHN được cấp  
Ngày cấp 

GPHN 

Chức danh 

chuyên 

môn 

Phạm vi  

hành nghề  

Hình 

thức 

cấp 

1 

FOK  

IULIIA 

VALEREVNA 

13/01/1985 550603198 02/09/2021 
Bộ Ngoại giao 

Nga 81902 

A3-508, khu 5 tầng, 

phường 7, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000159/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 
Chuyên khoa 

Nội khoa 

Cấp 

mới 

2 

PRAKOPCHIK 

IVAN 

VALEREVICH 

30/08/1980 761424324 23/08/2019 
Bộ Nội vụ Nga 

71002 

A15-206, khu 5 tầng, 

phường 7, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000160/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 
Chuyên khoa 

Nội khoa 

Cấp 

mới 

3 

ERMAKOV  

OLEG 

VLADIMIROVICH 

27/03/1965 551133122 21/07/2023 
Bộ Ngoại giao 

Nga 81902 

A14-201, khu 5 tầng, 

phường 7, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000161/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 

Chuyên khoa 

Tai Mũi 

Họng 

Cấp 

mới 

4 

KARIMOVA 

GULCHACHAK 

SULTANOVNA 

07/12/1972 551228919 17/10/2023 
Bộ Ngoại giao 

Nga 81902 

A1-205, khu 5 tầng, 

phường 7, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000162/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 
Chuyên khoa 

Nhi khoa 

Cấp 

mới 

5 

ISAEVA 

SVETLANA 

IVANOVNA 

04/12/1979 763955352 20/02/2021 
Bộ Nội vụ Nga 

71002 

A1-106, khu 5 tầng, 

phường 7, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000163/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 
Chuyên khoa 

Nhi khoa 

Cấp 

mới 

6 
BOVT IRINA 

IVANOVNA 
18/11/1979 550367903 01/04/2020 

Bộ Ngoại giao 

Nga 81902 

A2-201, khu 5 tầng, 

phường 7, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000164/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 
Chuyên khoa 

Xét nghiệm 

Cấp 

mới 

7 Lê Xuân Nhạc 10/08/1974 079074016116 29/03/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

76/4 Hà Huy Giáp, khu 

phố 5, phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, 

TPHCM 

000165/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 
Chuyên khoa 

Nội khoa 

Cấp 

mới 

8 Nguyễn Chung Anh 29/04/1998 036098003033 10/08/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

44 Hoàng Hoa Thám, 

phường Long Tâm, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

000166/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 
Chuyên khoa 

Ngoại khoa 

Cấp 

mới 

9 Lê Thị Vân Anh 13/02/1998 077198003265 20/01/2023 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

60 Hoàng Việt, phường 

Thắng Nhì, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000167/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 
Chuyên khoa 

Nhi khoa 

Cấp 

mới 



10 
Lê Kỳ Phương 

Đông 
01/06/1998 049198008545 15/09/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

58/8/7 Nguyễn Gia 

Thiều, phường 12, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

000168/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 
Chuyên khoa 

Nhi khoa 

Cấp 

mới 

11 Lê Văn Anh Đức 28/12/1998 066098008640 12/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

58/8/7 Nguyễn Gia 

Thiều, phường 12, 

thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

000169/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 
Chuyên khoa 

Nhi khoa 

Cấp 

mới 

12 Đào Minh Kỳ 16/10/1996 077096002954 08/08/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

118 Nguyễn Hữu 

Huân, thành phố Bà 

Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

000170/BRVT-GPHN 27/06/2024 Bác sĩ 
Y học cổ 

truyền 

Cấp 

mới 

13 Nguyễn Hữu Hoàng 16/08/2000 077200005639 22/04/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

115 Lưu Hữu Phước, 

phường Long Tâm, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

000171/BRVT-GPHN 27/06/2024 Kỹ thuật Y 
Xét nghiệm 

Y học 

Cấp 

mới 

14 Hồ Thị Loan 12/08/2001 040301025975 24/02/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Số 26B/144 Đô Lương, 

phường 11, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000172/BRVT-GPHN 27/06/2024 Kỹ thuật Y 
Xét nghiệm 

Y học 

Cấp 

mới 

15 Thái Thị Hoài An 07/01/1993 042193018491 09/08/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

số 52/10/24 Bắc Sơn, 

phường 11, thành phố 

Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000173/BRVT-GPHN 27/06/2024 Y sỹ đa khoa 
Cấp 

mới 

16 Tiến Vũ Tùng 09/10/1976 025076000492 28/06/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

tổ 6, ấp Phước Tân 4, 

xã Tân Hưng, thành 

phố Bà Rịa, tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu 

000174/BRVT-GPHN 27/06/2024 Điều dưỡng Điều dưỡng 

Cấp lại 

lần thứ 

1 

17 Nguyễn Thái Bình 26/03/1992 075092009632 28/12/2021 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

tổ 41/194, khu phố Hải 

Tân, thị trấn Long Hải, 

huyện Long Điền, tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu 

000175/BRVT-GPHN 27/06/2024 Y sỹ đa khoa 
Cấp 

mới 

18 Lê Đức Tín 10/03/1981 049081013619 07/02/2022 

Cục Cảnh sát 

quản lý hành 

chính về trật tự 

xã hội 

Chung cư 18 tầng, 

phường Phú Mỹ, thị xã 

Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000176/BRVT-GPHN 27/06/2024 Y sỹ 
Y học cổ 

truyền 

Cấp 

mới 
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